
IEEP Student Progress Record

Class:  IELTS - Starting Date___________

# Stu. ID Overall (1) 

Listening Reading Writing Avg Listening Reading Speaking Writing Avg Absent Late

1 1358002 HỒ NGỌC ẨN 5 absent absent 0 6.5 6.5 5.5 5.5 6 7 0

2 1358004 NGÔ THỊ NGỌC ANH 5 4.5 4.5 5 6.5 6.5 5 absent 0 3 0

3 1358032 TRẦN QUANG MINH 5.5 4.5 6 5 7 6.5 5 6 6 8 0

4 1359050 TRẦN QUANG THIỆN 6 6 6.5 6 8.5 7 6 7 7 5 0

5 1359053 ĐẶNG HỒNG SƠN 5 5 5 5 6 7 6 6.5 6 2 0

6 1258046 LÊ NGỌC HOÀNG NHẬT 4

7 1358024 TRƯƠNG QUỐC HÙNG 5.5

8 1358071 LÊ HOÀNG NGỌC  TÚ 6 6 5.5 6 7.5 6 5.5 5.5 6 6 2

9 1358060 NGUYỄN PHAN PHƯƠNG THẢO 5.5 4 5.5 5 6.5 6 6.5 5.5 6 3 0

10 1359057 VŨ THANH PHONG 4.5 5 5.5 5 6 6 6 6.5 6 8 0

11 1359058 LÂM HỒNG PHÁT absent 5.5 6 0 6 6.5 5 6 0 8 0

12 1358044 LÊ TRẦN QUỲNH NHƯ 6 4.5 5.5 5 6.5 7 absent absent 0 1 1

13 1358076 NGUYỄN LÊ QUỲNH VY 5.5 5 6 6 7 5.5 6 5.5 6 3 0

14 1258082 VƯU MINH TRÍ 4.5 4 4.5 4 4 4.5 4.5 3.5 4 6 0

15 1358077 NGUYỄN THỊ QuỲNH VY 4.5 4 5 5 5.5 5.5 5 3 4.5 6 0

16 1358010 NGUYỄN PHƯỢNG CÁT 6 5 6 6 5.5 6.5 7 4 5.5 5 0

17 1359038 NGUYỄN ĐÌNH ViỆT ANH 6 4.5 5.5 5 5.5 5.5 5 4 5 5 2

18 1358031 YAO NGỌC MAI 6 absent absent 0 6.5 6 6.5 4.5 5.5 8 1
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